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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       Số:            /BC-ĐĐBNN-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 17/7/2025
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI 
1. Tin bão gần biển Đông (cơn bão WIPHA)
Sáng ngày 18/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là WIPHA.
Hồi 01h/18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4N; 125,3E. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):
- Đến 01h/19/7: Vị trí ở 18,7N-121,7E trên vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông (Philíp-pin); di chuyển hướng Tây Bắc, khoảng 20km/h và có khả năng mạnh thêm; sức gió cấp 8-9, giật cấp 11. 
- Đến 01h/20/7: Vị trí ở 20,2N-117,0E; cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 740 km về phía Đông Đông Nam; di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25km/h, có khả năng đi vào biển Đông và mạnh thêm, sức gió cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 17,5N-22,5N; kinh tuyến 115,5E-120,0E. Cấp độ rủi ro cấp 3: vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
- Đến 01h/21/7: Vị trí ở 21,1N-112,3E; cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía Đông; di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; kinh tuyến 110,5E-119,0E. Cấp độ rủi ro cấp 3: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Ngày và đêm 18/7, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, chiều và đêm tăng lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão từ 4,0-6,0m; vùng biển từ Lâm Đồng đến TP. Hồ Chí Minh, giữa và Nam biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m. Ngoài ra, ngày và đêm 18/7, ở khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông đêm có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-8 và sóng biển có thể cao trên 3.0m.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.
2. Về mưa: 
- Mưa ngày (19h/16/7-19h/17/7): Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to lượng mưa phổ biến 30-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đại Hiệp (Đà Nẵng) 83mm; Ia Nan (Gia Lai) 133mm; Ia Pnôn (Gia Lai) 116mm; Kon Plông (Quảng Ngãi) 81mm; Mỹ Tho (Đồng Tháp) 64mm.
 - Mưa đêm (19h/17/7-07h/18/7): Khu vực Cao nguyên Trung Bộ, Trung Bộ rải rác có mưa, phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Ka Dăng (Đà Nẵng) 37mm; Đắk Dục (Quảng Ngãi) 45mm; Tuy Đức (Lâm Đồng) 69mm.
- Mưa 3 ngày (19h/14/7-07h/18/7): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-90mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Tiên Nguyên 2 (Hà Giang) 137mm; Pắc Ta (Lai Châu) 122mm; Phú Đình (Thái Nguyên) 158mm; Long Môn (Quảng Ngãi) 132mm; Biển Hồ (Gia Lai) 117mm.
Dự báo: Khu vực Bắc Bộ từ đêm 19-20/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 20-25/7 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ ngày 21-25/7 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
3. Về mực nước các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội đang lên do điều tiết của các hồ chứa Hòa Bình và Tuyên Quang; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại dao động, chịu ảnh hưởng triều. Mực nước lúc 7h00 ngày 18/7 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 4,90m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại 1,73m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội sẽ lên do điều tiết của thủy điện tuyến trên; trong 36h tới, mực nước sông Thái Bình tại trạm Phả Lại cao nhất là 2,0m, thấp nhất là 1,40m.
4. Tin dự báo nắng nóng 
Ngày 18/7, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
1. Tình hình tàu thuyền: Tổng số tàu thuyền có chiều dài từ 6m trở lên các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk là 40.737 tàu thuyền.
2. Nuôi trồng thuỷ sản: Tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa là 126.583 ha (52.854 ha nuôi tôm nước lợ, 21.587 ha nuôi nhuyễn thể, 53.083 ha nuôi thủy sản nước ngọt); 19.099 lồng bè; 3.693 chòi canh nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão và mưa lũ.
3. Tình hình sản xuất nông nghiệp: Theo báo cáo của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, diện tích lúa Mùa các tỉnh khu vực Bắc Bộ hiện là 649.279ha, chủ yếu đang ở giai đoạn đẻ nhánh.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl

(m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL(m)

(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	17/7
	196,73
	117,96
	3.164
	3.164
	200

	
	
	18/7
	196,60
	117,97
	2.858
	3.136
	

	Hòa Bình
	7h
	17/7
	104,57
	13,86
	3.836
	5.467
	105

	
	
	18/7
	103,33
	14,71
	3.952
	6.980
	

	Tuyên Quang
	7h
	17/7
	105,99
	52,24
	737
	1.235
	105,2

	
	
	18/7
	105,21
	52,26
	738
	1.236
	

	Thác Bà
	7h
	17/7
	55,81
	23,26
	420
	258
	56

	
	
	18/7
	55,83
	24,01
	385
	416
	


*Hiện hồ Tuyên Quang đang mở 01 cửa xả đáy, hồ Hoà Bình đang mở 03 cửa xả đáy để đưa dần về mực nước cao nhất trước lũ trong thời kỳ lũ chính vụ từ ngày 20/7-21/8 (Hồ Tuyên Quang: 105,2m; hồ Hòa Bình: 101m).

b) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Tổng có 2.543 hồ (325 hồ lớn, 525 hồ vừa, 1.693 hồ nhỏ); dung tích bình quân đạt khoảng từ 55% - 84% dung tích thiết kế. Hiện có 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp (Tuyên Quang 16, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 2) và 05 hồ xây mới (Cao Bằng 3, Lai Châu 1, Tuyên Quang 1).

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ (03 hồ quan trọng đặc biệt, 171 hồ lớn, 460 hồ vừa, 1.689 hồ nhỏ); dung tích bình quân đạt khoảng từ 56% - 86% dung tích thiết kế. Hiện có 65 hồ đang thi công (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).

2. Tình hình đê điều

Hệ thống đê biển, đê cửa sông từ cấp III trở lên tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh còn tồn tại 20 trọng điểm đê điều xung yếu (Quảng Ninh 02, Hải Phòng 08, Hưng Yên 06, Ninh Bình 04) và 07 công trình đang thi công (Hải Phòng 02, Hưng Yên 01, Ninh Bình 03, Thanh Hóa 01).

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Tỉnh Điện Biên: Theo báo cáo nhanh của BCH PCTT&TKCN tỉnh Điện Biên, sạt lở đất ngày 17/7/2025 làm 01 nhà bị thiệt hại, 07 điểm đường giao thông nông thôn bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 95m.
2. Tỉnh Cà Mau: Theo báo cáo nhanh của VPTT BCH PCTT, TKCN&PTDS  tỉnh Cà Mau, sạt lở bờ kênh Hội Phòng - Gành Hào thuộc phường Giá Rai tiếp tục bị sạt lở, nguy cơ cao ảnh hưởng đến 12 hộ dân và hệ thống giao thông, điện, nước (ngày 13/7 đã xảy ra sạt lở gây ảnh hưởng đến 05 hộ dân). 
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương

Ngày 17/7/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 4498/CĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk và các Bộ, ngành đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn diện rộng; Công điện số 4476/CĐ-BNNMT về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình và Công văn số 4477/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.

· Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng cập nhật, phát các bản tin dự báo ATNĐ gần biển Đông để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và cảnh báo cho người dân.
· Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tăng cường công tác trực ban 24/24h; tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời ban hành công điện chỉ đạo ứng phó ATNĐ, bão gần biển Đông; phối hợp với VTV1 phát sóng Công điện số 4498/CĐ-BNNMT ngày 17/7/2025 trên Chương trình Thời sự 19h00; tổ chức gửi tin nhắn zalo cảnh báo về ATNĐ, bão gần biển Đông và mưa lớn diện rộng đến 35 triệu người dân khu vực Bắc Bộ, ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk.
2. Địa phương

· Các tỉnh, thành phố khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó với ATNĐ, bão gần biển Đông theo Công điện số 4498/CĐ-BNNMT ngày 17/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó 07 tỉnh, thành phố
 đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó; 

· Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố khu vực khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó với bão theo Công điện số 4498/CĐ-BNNMT ngày 17/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2. Các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình triển khai công tác đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang và Hòa Bình.
3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:			Phạm Doãn Khánh


Trực ban 1:			Nguyễn Đức Thiệu


Trực ban 2:         		Nguyễn Đức Thắng











� Các tỉnh, TP: Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi.
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